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36. Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành 

phân theo ngành kinh tế 47

Trồng trọt Chăn nuôi
Dịch vụ và 

các hoạt 

động khác

Năm 2005                  -     

Năm 2006                  -     

Năm 2007                  -     

Năm 2008                  -     

Năm 2009                  -     

Năm 2010                  -     

Năm 2011                  -     

Năm  2012                  -     

Năm 2013                  -     

Sơ bộ  2014   2.770.832       1.985.952       590.836        194.044     

Tổng số

Chia ra

Triệu đồng 

1

Sơ bộ  2014   2.770.832       1.985.952       590.836        194.044     

Năm 2005                  -     

Năm 2006                  -     

Năm 2007                  -     

Năm 2008                  -     

Năm 2009                  -     

Năm 2010                  -     

Năm 2011                  -     

Năm  2012                  -     

Năm  2013                  -     

Sơ bộ  2014 100,0            71,7             21,3                7,0     

Cơ cấu - %

1



37. Giá trị sản xuất nông nghiệp 48

theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế

Tổng số

Trồng trọt Chăn nuôi
Dịch vụ và 
các hoạt 

động khác

Năm 2005                  -     

Năm 2006                  -     

Năm 2007                  -     

Năm 2008                  -     

Năm 2009                  -     

Năm 2010                  -     

Năm 2011                  -     

Năm  2012                  -     

Năm  2013                  -     

Sơ bộ  2014   2.061.737       1.490.216       435.741       135.780     

Chia ra

Triệu đồng 

1

Sơ bộ  2014   2.061.737       1.490.216       435.741       135.780     

Năm 2005                  -     

Năm 2006                  -     

Năm 2007                  -     

Năm 2008                  -     

Năm 2009                  -     

Năm 2010                  -     

Năm 2011                  -     

Năm  2012                  -     

Năm  2013                  -     

Sơ bộ  2014 100,0 72,3 21,1 6,6

Cơ cấu - %

1



49

Lương 
thực

Rau, 
đậu, 
hoa, 
cây 

cảnh

Cây 
CN 

hàng 
năm *

Cây ăn 
quả

Cây CN 
lâu năm 

**

Năm 2005          -     

Năm 2006          -     

Năm 2007          -     

Năm 2008          -     

Năm 2009          -     

Năm 2010          -     

Năm 2011          -     

Năm  2012          -     

Năm  2013          -     

1.985.952 708.143 596.722 104.142 365 1.277.809 1.250.182 27.622

Cây lâu năm

Tổng số

38. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá hiện hành 

phân theo nhóm cây trồng

Tổng số

Tổng số

Triệu đồng

Chia ra

Trong đó Trong đó

Cây hàng năm

1

Sơ bộ  2014 1.985.952 708.143 596.722 104.142 365 1.277.809 1.250.182 27.622

Năm 2005          -     

Năm 2006          -     

Năm 2007          -     

Năm 2008          -     

Năm 2009          -     

Năm 2010          -     

Năm 2011          -     

Năm  2012          -     

Năm  2013          -     

Sơ bộ  2014    100,0        35,7       30,0       5,2          -        64,3          63,0        1,4     

Cơ cấu (Tổng số = 100) -%

1



39. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt 50

theo giá So sánh năm 2010 phân theo nhóm cây trồng

Lương 

thực

Rau, 

đậu, 

hoa, 

cây 

cảnh

Cây 

CN 

hàng 

năm *

Cây ăn 

quả

Cây CN 

lâu năm 

**

Năm 2005        -     

Năm 2006        -     

Năm 2007        -     

Năm 2008        -     

Năm 2009        -     

Năm 2010        -     

Năm 2011        -     

Năm  2012        -     

Triệu đồng

Tổng số

Tổng số Tổng số

Chia ra

Cây hàng năm Cây lâu năm

Trong đó Trong đó

1

Năm  2013        -     

Sơ bộ  2014 1.490.216 625.019 526.582 92.006 322 865.197 846.490 18.702

Năm 2005        -     

Năm 2006        -     

Năm 2007        -     

Năm 2008        -     

Năm 2009        -     

Năm 2010        -     

Năm 2011        -     

Năm  2012        -     

Năm  2013        -     

Sơ bộ  2014      100,0    41,9       35,3       6,2          -        58,1       56,8       1,3     

Cơ cấu (Tổng số = 100) -%

1



40. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 51

theo giá hiện hành phân theo nhóm vật nuôi và sản phẩm

Tổng số

Trâu, bò Lợn Gia cầm

Năm 2005              -     

Năm 2006              -     

Năm 2007              -     

Năm 2008              -     

Năm 2009              -     

Năm 2010              -     

Năm 2011              -     

Năm  2012              -     

Năm  2013              -     

Sơ bộ  2014 590.836 21.138 324.374 28.771

Trong đó

Triệu đồng 

Cơ cấu - %

1

Năm 2005              -     

Năm 2006              -     

Năm 2007              -     

Năm 2008              -     

Năm 2009              -     

Năm 2010              -     

Năm 2011              -     

Năm  2012              -     

Năm  2013              -     

Sơ bộ  2014      100,0          3,6         54,9              4,9     

Cơ cấu - %

1



41. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 52

Tổng số Trâu, bò Lợn Gia cầm

Năm 2005              -     

Năm 2006              -     

Năm 2007              -     

Năm 2008              -     

Năm 2009              -     

Năm 2010              -     

Năm 2011              -     

Năm  2012              -     

Năm  2013              -     

Sơ bộ  2014 435.741 15.587 239.234 21.218

Trong đó

Triệu đồng

Chỉ số phát triển (năm trước = 100) - %

theo giá so sánh 2010 phân theo nhóm vật nuôi và sản phẩm

1

Năm 2005              -     

Năm 2006              -     

Năm 2007              -     

Năm 2008              -     

Năm 2009              -     

Năm 2010              -     

Năm 2011              -     

Năm  2012              -     

Năm  2013              -     

Sơ bộ  2014              -                 -              -                -     

Chỉ số phát triển (năm trước = 100) - %

1



42. Số trang trại phân theo xã/phường 53

ĐVT: Trang trại

Năm 
2005

Năm 
2010

Năm 
2011

Năm
 2012

Năm
 2013

Sơ bộ
 2014

TỔNG SỐ 0 0 0 0 0 4

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1  -
2. Phường 2 -
3. Phường 3 -
4. Phường 4 -
5. Phường 5 -
6. Mỹ phước tây -
7. Mỹ hạnh đông -
8. Mỹ hạnh trung 3
9. Tân phú 1
10. Tân bình  -
11. Tân hội -
12. Phường Nhị mỹ -
13. Nhị quí -
14. Thanh hòa -
15. Phú quí -

1

15. Phú quí -
16. Long khánh -

1



43. Số trang trại năm 2014 phân theo ngành hoạt động  54

và phân theo xã/phường

ĐVT: Trang trại

Trang 
trại trồng 
cây hàng 

năm

Trang trại 
trồng cây 
lâu năm

Trang 
trại 

chăn 
nuôi

Trang 
trại nuôi 

trồng 
thuỷ sản

TỔNG SỐ 4           -      -           4    -      

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1 -            -      -           -     -      

2. Phường 2 -            -      -           -     -      

3. Phường 3 -            -      -           -     -      

4. Phường 4 -            -      -           -     -      

5. Phường 5 -            -      -           -     -      

6. Mỹ phước tây -            -      -           -     -      

7. Mỹ hạnh đông -            -      -           -     -      

8. Mỹ hạnh trung 3           -      -           3     -      

9. Tân phú 1           -      -           1     -      

Trong đó 

Tổng
số

1

9. Tân phú 1           -      -           1     -      

10. Tân bình -            -      -           -     -      

11. Tân hội -            -      -           -     -      

12. Phường Nhị mỹ -            -      -           -     -      

13. Nhị quí -            -      -           -     -      

14. Thanh hòa -            -      -           -     -      

15. Phú quí -            -      -           -     -      

16. Long khánh -            -      -           -     -      

1



44. Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt 55

Lúa Ngô Lúa Ngô

Năm 2005         -                   -     

Năm 2006         -                   -     

Năm 2007         -                   -     

Năm 2008         -                   -     

Năm 2009         -                   -     

Năm 2010         -                   -     

Năm 2011         -                   -     

Năm  2012         -                   -     

Năm  2013         -                   -     

Sơ bộ  2014 18.691 18.564 127 116.109 115.640 469

Năm 2005         -                   -     

Năm 2006         -                   -     

Ha Tấn

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%

Trong đó
Tổng số Tổng số

Diện tích Sản lượng 

Trong đó

1

Năm 2006         -                   -     

Năm 2007         -                   -     

Năm 2008         -                   -     

Năm 2009         -                   -     

Năm 2010         -                   -     

Năm 2011         -                   -     

Năm 2012         -                   -     

Năm 2013         -                   -     

Sơ bộ  2014         -             -            -                   -                 -              -     

1



45. Diện tích lúa cả năm 56

Lúa đông 
xuân

Lúa hè thu 
sớm

Lúa hè thu 
chính vụ

Năm 2005               -     

Năm 2006               -     

Năm 2007               -     

Năm 2008               -     

Năm 2009               -     

Năm 2010               -     

Năm 2011               -     

Năm  2012               -     

Năm  2013               -     

Sơ bộ 2014 18.563,6 6.260,6 6.166,1 6.136,9

Năm 2005               -     

Năm 2006               -     

Chia ra

Ha

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%

Tổng số

1

Năm 2006               -     

Năm 2007               -     

Năm 2008               -     

Năm 2009               -     

Năm 2010               -     

Năm 2011               -     

Năm  2012               -     

Năm  2013               -     

Sơ bộ 2014               -                   -                   -                    -     

1



46. Năng suất lúa cả năm 57

Lúa đông 
xuân

Lúa hè 
thu sớm

Lúa hè 
thu 

chính vụ

Năm 2005                -     

Năm 2006                -     

Năm 2007                -     

Năm 2008                -     

Năm 2009                -     

Năm 2010                -     

Năm 2011                -     

Năm  2012                -     

Năm  2013                -     

Sơ bộ  2014 62,3 73,4 60,1 53,2

Năm 2005                -     

Năm 2006                -     

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%

Chia ra

Tạ/ha

Tổng số

1

Năm 2006                -     

Năm 2007                -     

Năm 2008                -     

Năm 2009                -     

Năm 2010                -     

Năm 2011                -     

năm  2012                -     

năm  2013                -     

Sơ bộ  2014                -                    -                  -               -     

1



47. Sản lượng lúa cả năm 58

Tổng số

Lúa đông 
xuân

Lúa hè thu 
sớm

Lúa hè thu 
chính vụ

Năm 2005                   -     

Năm 2006                   -     

Năm 2007                   -     

Năm 2008                   -     

Năm 2009                   -     

Năm 2010                   -     

Năm 2011                   -     

Năm  2012                   -     

Năm  2013                   -     

Sơ bộ  2014 115.640,1 45.921,3 37.070,7 32.648,2

Năm 2005                   -     

Chia ra

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%

Tấn

1

Năm 2005                   -     

Năm 2006                   -     

Năm 2007                   -     

Năm 2008                   -     

Năm 2009                   -     

Năm 2010                   -     

Năm 2011                   -     

Năm  2012                   -     

Năm  2013                   -     

Sơ bộ  2014                   -                        -                    -                   -     

1



48. Diện tích lúa cả năm phân theo xã/phường 59

ĐVT: Ha

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

TỔNG SỐ      -          -          -              -              -     18.563,6

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1 . . .
2. Phường 2 . . .
3. Phường 3 . . .
4. Phường 4 . . .
5. Phường 5 . . .
6. Mỹ phước tây 4.029,5
7. Mỹ hạnh đông 3.522,5
8. Mỹ hạnh trung 2.066,7
9. Tân phú 1.619,0
10. Tân bình 2.383,7
11. Tân hội 2.323,6

12. Phường Nhị mỹ 1.010,6
13. Nhị quí 69,6
14. Thanh hòa 230,6
15. Phú quí 273,9
16. Long khánh 238,8

1

16. Long khánh 238,8

1



49. Năng suất lúa cả năm phân theo xã/phường 60

ĐVT: Tạ/ha

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

TỔNG SỐ     -          -         -             -              -     62,3

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1 . . .
2. Phường 2 . . .
3. Phường 3 . . .
4. Phường 4 . . .
5. Phường 5 . . .
6. Mỹ phước tây 62,8
7. Mỹ hạnh đông 63,9
8. Mỹ hạnh trung 63,5
9. Tân phú 62,6
10. Tân bình 65,7
11. Tân hội 60,9

12. Phường Nhị mỹ 60,7
13. Nhị quí 53,6
14. Thanh hòa 53,7
15. Phú quí 50,0
16. Long khánh 48,4

11



50. Sản lượng lúa cả năm phân theo xã/phường 61

ĐVT: Tấn

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

TỔNG SỐ      -          -          -            -               -     115.640,1

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1 . . .
2. Phường 2 . . .
3. Phường 3 . . .
4. Phường 4 . . .
5. Phường 5 . . .
6. Mỹ phước tây 25.318,7
7. Mỹ hạnh đông 22.493,8
8. Mỹ hạnh trung 13.116,1
9. Tân phú 10.136,7
10. Tân bình 15.654,3
11. Tân hội 14.138,9
12. Phường Nhị 

mỹ 6.136,8
13. Nhị quí 372,6
14. Thanh hòa 1.237,3
15. Phú quí 1.368,4
16. Long khánh 1.155,0

11



51. Diện tích lúa đông xuân phân theo xã/phường 62

ĐVT: Ha

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

TỔNG SỐ     -         -          -           -               -     6.260,6

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1 . . .
2. Phường 2 . . .
3. Phường 3 . . .
4. Phường 4 . . .
5. Phường 5 . . .
6. Mỹ phước tây 1.347,3
7. Mỹ hạnh đông 1.197,4
8. Mỹ hạnh trung 692,5
9. Tân phú 542,0
10. Tân bình 891,6
11. Tân hội 780,5

12. Phường Nhị mỹ 378,0
13. Nhị quí 23,7
14. Thanh hòa 84,0
15. Phú quí 98,9
16. Long khánh 98,8

1

16. Long khánh 98,8

1



52. Năng suất lúa đông xuân phân theo xã/phường 63

ĐVT: Tạ/ha

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

TỔNG SỐ     -          -          -          -             -     73,4

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1 . . .
2. Phường 2 . . .
3. Phường 3 . . .
4. Phường 4 . . .
5. Phường 5 . . .
6. Mỹ phước tây 72,6
7. Mỹ hạnh đông 75,4
8. Mỹ hạnh trung 74,8
9. Tân phú 75,6
10. Tân bình 78,5
11. Tân hội 70,0
12. Phường Nhị mỹ 68,9
13. Nhị quí 65,0
14. Thanh hòa 63,6
15. Phú quí 61,5
16. Long khánh 53,2

11



53. Sản lượng lúa đông xuân phân theo xã/phường 64

ĐVT: Tấn

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

năm

 2012

năm

 2013

Sơ bộ

 2014

TỔNG SỐ      -          -          -             -              -     45.921,3

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1 . . .
2. Phường 2 . . .
3. Phường 3 . . .
4. Phường 4 . . .
5. Phường 5 . . .
6. Mỹ phước tây 9.782,7
7. Mỹ hạnh đông 9.026,3
8. Mỹ hạnh trung 5.179,9
9. Tân phú 4.098,0
10. Tân bình 6.999,3
11. Tân hội 5.464,6
12. Phường Nhị 

mỹ 2.603,3
13. Nhị quí 153,7
14. Thanh hòa 534,3
15. Phú quí 608,3
16. Long khánh 525,8

1

16. Long khánh 525,8

1



54. Diện tích lúa hè thu sớm phân theo xã/phường

65

ĐVT: Ha

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

TỔNG SỐ      -         -         -          -             -     6.166,1

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1 . . .
2. Phường 2 . . .
3. Phường 3 . . .
4. Phường 4 . . .
5. Phường 5 . . .
6. Mỹ phước tây 1.337,3
7. Mỹ hạnh đông 1.175,7
8. Mỹ hạnh trung 687,3
9. Tân phú 537,0
10. Tân bình 891,8
11. Tân hội 767,2
12. Phường Nhị mỹ 378,0
13. Nhị quí 21,8
14. Thanh hòa 79,1
15. Phú quí 95,0
16. Long khánh 70,0

11



55. Năng suất lúa hè thu sớm 66

phân theo xã/phường

ĐVT: Tạ/ha

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

TỔNG SỐ     -           -          -          -              -     60,1

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1 . . .
2. Phường 2 . . .
3. Phường 3 . . .
4. Phường 4 . . .
5. Phường 5 . . .
6. Mỹ phước tây 61,5
7. Mỹ hạnh đông 61,4
8. Mỹ hạnh trung 61,0
9. Tân phú 59,7
10. Tân bình 60,7
11. Tân hội 61,4

12. Phường Nhị mỹ 58,2
13. Nhị quí 50,7
14. Thanh hòa 49,6
15. Phú quí 45,5
16. Long khánh 47,1

1

16. Long khánh 47,1

1



56. Sản lượng lúa hè thu sớm 67

phân theo xã/phường

ĐVT: Tấn

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

TỔNG SỐ      -          -          -          -              -     37.070,7

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1 . . .
2. Phường 2 . . .
3. Phường 3 . . .
4. Phường 4 . . .
5. Phường 5 . . .
6. Mỹ phước tây 8.220,9
7. Mỹ hạnh đông 7.221,9
8. Mỹ hạnh trung 4.190,2
9. Tân phú 3.207,5
10. Tân bình 5.408,7
11. Tân hội 4.709,0
12. Phường Nhị mỹ 2.199,9
13. Nhị quí 110,5
14. Thanh hòa 392,5
15. Phú quí 432,015. Phú quí 432,0
16. Long khánh 329,9



57. Diện tích lúa hè thu chính vụ 68

phân theo xã/phường

ĐVT: Ha

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

TỔNG SỐ      -          -          -           -             -     6.136,9

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1 91,6
2. Phường 2 163,1
3. Phường 3 242,5
4. Phường 4 27,2
5. Phường 5 18,6
6. Mỹ phước tây 1.344,9
7. Mỹ hạnh đông 1.149,5
8. Mỹ hạnh trung 687,0
9. Tân phú 540,0
10. Tân bình 600,3
11. Tân hội 776,0
12. Phường Nhị mỹ 254,6
13. Nhị quí 24,1
14. Thanh hòa 67,5
15. Phú quí 80,0
16. Long khánh 70,0

1

16. Long khánh 70,0

1



58. Năng suất lúa hè thu chính vụ 69

phân theo xã/phường

ĐVT: Tạ/ha

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

TỔNG SỐ      -          -           -            -           -     53,2

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1 54,0
2. Phường 2 54,0
3. Phường 3 54,0
4. Phường 4 53,5
5. Phường 5 48,3
6. Mỹ phước tây 54,4
7. Mỹ hạnh đông 54,3
8. Mỹ hạnh trung 54,5
9. Tân phú 52,4
10. Tân bình 54,1
11. Tân hội 51,1
12. Phường Nhị mỹ 52,4
13. Nhị quí 45,0
14. Thanh hòa 46,0
15. Phú quí 41,0
16. Long khánh 42,8

1

16. Long khánh 42,8

1



59. Sản lượng lúa hè thu chính vụ 70

phân theo xã/phường

ĐVT: Tấn

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

TỔNG SỐ       -         -          -         -             -     32.648,2

    Phân theo xã/phường
1. Phường 1 494,9
2. Phường 2 880,7
3. Phường 3 1.308,5
4. Phường 4 145,6
5. Phường 5 89,8
6. Mỹ phước tây 7.315,1
7. Mỹ hạnh đông 6.245,6
8. Mỹ hạnh trung 3.745,4
9. Tân phú 2.831,2
10. Tân bình 3.246,3
11. Tân hội 3.965,4
12. Phường Nhị mỹ 1.333,6
13. Nhị quí 108,5
14. Thanh hòa 310,4
15. Phú quí 328,0
16. Long khánh 299,3

1

16. Long khánh 299,3

1



60. Diện tích, năng suất, sản lượng 71

một số cây chất bột lấy củ

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

Diện tích (Ha) - - - - - 10,0

Khoai lang
5,0       

Khoai mì (sắn)
4,0       

Cây chất bột khác 1,0

Năng suất (Tạ/ha) - - - - - 83,0

Khoai lang 80,0

Khoai mì (sắn) 80,0

Cây chất bột khác 110,0

Sản lượng (Tấn) - - - - - 83,0     

Khoai lang 40,0

Khoai mì (sắn) 32,0

Cây chất bột khác 11,0

11



61. Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây hàng năm

72

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

năm

 2012

năm

 2013

Sơ bộ

 2014

Diện tích (Ha) - - - - - 1.456,0

 Mía 10,0

Thuốc lá, thuốc lào -
Cây lấy sợi -
Cây có hạt chứa dầu -
Rau đậu các loại, hoa, cây cảnh 1.446,0

     Rau, đậu các loại 1.355,0

     Hoa, cây cảnh 91,0

Cây hàng năm khác -
Năng suất (Tạ/ha) - - - - - 231,5

Mía 455,0

Thuốc lá, thuốc lào -
Cây lấy sợi -
Cây có hạt chứa dầu -
Rau đậu các loại, hoa, cây cảnh 230,0

     Rau, đậu các loại 234,6

     Hoa, cây cảnh 161,5

Cây hàng năm khác -
Sản lượng (Tấn) - - - - - 33.713,0

Mía 455,0

Thuốc lá, thuốc lào -
Cây lấy sợi -

-

1

-
Cây có hạt chứa dầu -
Rau đậu các loại, hoa, cây cảnh 33.258,0

    Rau, đậu các loại 31.788,0

    Hoa, cây cảnh 1.470,0

Cây hàng năm khác -

1



62. Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch 73
và sản lượng một số cây lâu năm

 Năm 

2005 

 Năm 

2010 

 Năm 

2011 

 năm

 2012 

 năm

 2013 

 Sơ bộ

 2014 

Diện tích gieo trồng 

(Ha) - - - - - 4.966,0

Cây ăn quả 4.312,0

Nho -            

Xoài 130,0

Cam 83,0

Táo 1           

Nhãn 848,0

Vải, chôm chôm 1,0

Các Loại Cây ăn quả 
khác

3.245,0      

Cây lấy quả chứa dầu 
(dừa)

654,0         

Điều -            

Hồ tiêu -            

Cao su -            

Cà phê -            

Chè -            

…. -            

Diện tích thu hoạch 

(Ha) - - - - - 4.794,0

Cây ăn quả 4.144,0

1

Cây ăn quả 4.144,0

Nho -            

Xoài 126,0

Cam 82,0

Táo 1,0

Nhãn 846,0

Vải, chôm chôm 1,0

Các Loại Cây ăn quả 
khác

3.084,0

Cây lấy quả chứa dầu 650,0

Điều -            

Hồ tiêu -            

Cao su -            

Cà phê -            

Chè -            

…. -            

1



 Năm 

2005 

 Năm 

2010 

 Năm 

2011 

 năm

 2012 

 năm

 2013 

 Sơ bộ

 2014 

Sản lượng (Tấn) - - - - - 69.800,0

Cây ăn quả 53.688,0

Nho 0

Xoài 3.087,0

Cam 1.640,0

Táo 7,0

Nhãn 12.690,0

Vải, chôm chôm 10,0

Các Loại Cây ăn quả 
khác

46.514,0    

Cây lấy quả chứa dầu 5.850,0

Điều -            

Hồ tiêu -            

Cao su -            

Cà phê -            

Chè -            

….

22



63. Chăn nuôi 75

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011
Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

Số lượng (con) -      -     -      -      -      597.429

Trâu 14

Bò 1.210

Lợn 43.268

Ngựa -          

Dê 214

Cừu -          

Gia cầm 552.723

Trong đó : Gà 345.687

          Vịt, ngan ngỗng 205.986

Sản lượng (Tấn) -      -     -      -      -      -          

Thịt trâu hơi xuất chuồng 1,0

Thịt bò hơi xuất chuồng 336,3

Thịt lợn hơi xuất chuồng 7.767,2

Thịt gia cầm giết bán 3.669,5

     Trong đó : Thịt gà 1.675,3

1

Trứng (Nghìn quả) 21.783,0

Sữa tươi(Nghìn lít) -          

Mật ong(Nghìn lít) 2,0

Kén tằm (Tấn) -          

1



64. Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá hiện hành 76

phân theo ngành hoạt động

Trồng và 

chăm sóc 

rừng

Khai thác gỗ và 

lâm sản khác

Thu nhặt 

sản phẩm 

từ rừng 

không phải 

gỗ và lâm 

sản khác

Dịch vụ 

lâm 

nghiệp

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Tổng số 

Chia ra

Triệu đồng

1

Sơ bộ  2014 11.053 1.526 9.527            -          -     

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm  2012

Năm  2013

Sơ bộ  2014 100,0 13,8 86,2            -          -     

Cơ cấu - %

1



65. Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 

       2010  phân theo ngành hoạt động 77

Tổng số 

Trồng và 
Khai 

thác gỗ 

Thu nhặt sản 

phẩm từ 
Dịch vụ

chăm 

sóc rừng

và lâm 

sản 

khác

rừng không phải 

gỗ
lâm nghiệp

và lâm sản khác

Năm 2005 …

Năm 2006 …

Năm 2007 …

Năm 2008 …

Năm 2009 …

Năm 2010 …

Năm 2011 …

Năm 2012 …

Năm 2013 …

Chia ra

Triệu đồng

1

Sơ bộ  2014 7.446 1.006 6.440                  -               -     

Năm 2005 …

Năm 2006 …

Năm 2007 …

Năm 2008 …

Năm 2009 …

Năm 2010 …

Năm 2011 …

Năm 2012 …

Năm 2013 …

Sơ bộ  2014 100,0 13,5 86,5                  -               -     

Cơ cấu  - %

1



66. Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ 78

phân theo loại lâm sản

Đơn vị 

tính

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

Năm

 2012

Năm

 2013

Sơ bộ

 2014

Gỗ m3 1.312

Chia ra: 

 - Gỗ rừng tự nhiên m3 -     

 - Gỗ rừng trồng m3 1.312

Trong tổng số:

 - Gỗ nguyên liệu giấy m3 -     

Củi ste 1.082

Luồng, vầu 1000 cây -     

Tre 1000 cây 413

Trúc 1000 cây -     

Giang 1000 cây -     

Nứa hàng 1000 cây -     

Song mây Tấn -     

1

Nhựa thông Tấn -     

Quế Tấn -     

Thảo quả Tấn -     

Nhựa trám Tấn -     

Lá cọ 1000 lá -     

Lá dừa nước 1000 lá 608

Nguyên liệu giấy ngoài gỗ Tấn -     

Lá dong 1000 lá -     

Lá nón 1000 lá -     

Cánh kiến Tấn -     

Măng tươi Tấn -     

Mộc nhĩ Tấn -     

1



67. Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá hiện hành 

phân theo ngành hoạt động 79

Tổng số

Khai thác Nuôi trồng

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm  2012

Năm  2013

Sơ bộ  2014 195.096 2.040 193.056

Năm 2005

Chia ra 

Triệu đồng

Cơ cấu - %

1

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm  2012

Năm  2013

Sơ bộ  2014 100,0 1,0 99,0

1



68. Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 2010 80

 phân theo ngành hoạt động

Khai thác Nuôi trồng

Năm 2005  … 

Năm 2006  … 

Năm 2007  … 

Năm 2008  … 

Năm 2009  … 

Năm 2010  … 

Năm 2011  … 

Năm  2012  … 

Năm  2013  … 

Sơ bộ  2014   139.121        1.455       137.666     

Năm 2005  … 

Chỉ số phát triển ( Năm trước = 100 ) -%

Tổng số
Chia ra 

Triệu đồng

1

Năm 2005  … 

Năm 2006  … 

Năm 2007  … 

Năm 2008  … 

Năm 2009  … 

Năm 2010  … 

Năm 2011  … 

Năm 2012  … 

Năm 2013  … 

Sơ bộ  2014               -                -                   -     

1



69. Diện tích nuôi trồng thủy sản 81

Đơn vị tính: Ha

Năm 

2005

Năm 

2010

Năm 

2011

năm

 2012

năm

 2013

Sơ bộ

 2014

-     -     -     -     -  
860,2

Phân theo loại thủy sản 860,2

Tôm -        

Cá 860,2

Thủy sản khác -        

Phân theo phương thức nuôi 860,2

Diện tích nuôi thâm canh 14,1

Diện tích nuôi bán thâm canh 230,3

Diện tích nuôi quảng canh và 
quảng canh cải tiến 615,8

Phân theo loại nước nuôi 860,2

Diện tích nước ngọt 860,2

Diện tích nước lợ -        

TỔNG SỐ

1

Diện tích nước mặn -        

1



70. Sản lượng thuỷ sản 82

Đơn vị tính: Tấn

Năm 2005 Năm 2010 Năm 2011
Năm

 2012
Năm 2013

Sơ bộ

 2014

-           -           -           -           -           4.881

Phân theo loại hình kinh tế 4.881

Nhà nước -   

Ngoài nhà nước 4.881

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
-   

Phân theo khai thác, nuôi trồng 4.881

Khai thác 24

Nuôi trồng 4.857

Phân theo loại thủy sản 4.881

Tôm -   

Cá 4.880

Thủy sản khác 1

TỔNG SỐ

1

1

Phân theo loại nước nuôi 4.881

Nước ngọt 4.881

Nước lợ -   

Nước mặn -   

1
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